
PGD & ĐT……
TRƯỜNGTIỂUHỌC…..

====&====
ĐỀCHÍNHTHỨC

Họ và tên………………………………..
Lớp: 1A2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học: 2023 - 2024
MÔN TOÁN - LỚP 1
Thời gian: 40 phút

Lời phê của cô giáoĐiểm

Câu 1:(1điểm- M1) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54 B. 45 C. 50 D. 40

b) Các số 79, 81, 18 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 79,18, 81 B. 81, 79, 18 C. 18, 79, 81 D. 81, 18, 79

Câu 2: (1điểm- M1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình vẽ bên có :..................hình tam giác

.................hình tròn

.................hình vuông

………khối hộp chữ nhật

….......khối lập phương

Câu 3: (1điểm- M1) a.Số gồm 4 chục và 8 đơn vị đọc là :

A. tám tư B. bốn tám C. Bốn mươi tám D.Támmươi tư

b. Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13 B. 63 C. 9 D. 24

Câu 4: (1điểm- M1) <, >, = ?

40 + 20……50 56 – 34 ……6 + 12

44 - 40 ….. 4 + 0 5 + 23 ……. 38



Câu 5:(1điểm- M1) Đặt tính rồi tính

20 + 35 6 + 52 73 - 21 98 – 97

………… ………… ………… …………

………… ………… ……….... …………

……….... ………… ………… …………

Câu 6: (1điểm- M2) a.Trong các số từ 25 đến 95 có ….. số tròn chục.

A.6 B. 5 C.7 D. 8

b. Số lớn hơn số 17 và bé hơn số 20 là ̀:

A. 15 và 16 B. 15 và 18 C. 16 và 18 D. 18 và 19

Câu 7: (1điểm- M2) Tính :

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 0 = ..............

30cm + 47cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .......................

Câu 8: (1 điểm- M2) Băng giấy dài bao nhiêu cm?

……………….

Câu 9: (1điểm- M3 ) Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây.

Hôm nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công

viên. Vậy chủ nhật là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 06 B. Ngày 08 C. Ngày 10 D. Ngày 12

Câu 10: (1điểm- M3) Tìm phép tính , nêu câu trả lời thích hợp.

Nga có 22 cái bút chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba

bạn có bao nhiêu cái bút?

Phép tính: = ( Cái bút )

Trả lời:…………………………………………………........................................
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